                    
	
  TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM
	   
	
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

	Năm học 2019-2020
	
	           Môn: Công nghệ 8

	
	
	


I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
  - Biết được vị trí các hình chiếu trên bản vẽ kỹ thuật,
  - Biết được tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí,
  - Biết được cách tạo thành các khối tròn xoay, 
  - Biết được khái niệm và đặc điểm của mối ghép cố định.
2. Kỹ năng:
  - Vận dụng lý thuyết vào thực tế,
  - Rèn luyện tính sang tạo và tư duy logic.
3. Thái độ:
  - Nghiêm túc khi kiểm tra. 
4. Năng lực:
 - Tự học ,tự nghiên cứu, liên hệ thực tế, giải quyết vấn đề
II. Hình thức kiểm tra:
· Trắc nghiệm và tự luận (30 % trắc nghiệm, 70% tự luận)
· Thời gian: 45 phút

     		                                                                                                        


III. Thiết lập ma trận:
	Cấp
độ

Chủ đề

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Gia công cơ khí
	
	Tính chất vật liệu cơ khí
	
	
	
	
	
	Ý nghĩa tính công nghệ

	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	1 câu
2đ
20%
	
	
	
	
	
	1 câu
1đ
10%
	2 câu
3đ
30%

	Bản vẽ các khối hình học

	Khối tròn xoay, tên gọi, vị trí HC
	
	
	Hình chiếu của vật thể
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	  4 câu 
2đ
20%
	
	
	1 câu
2đ
    20%

	
	
	
	
	5 câu
4đ
  40%

	Chi tiết máy và lắp ghép


	
	
	
	
	Nhận biết chi tiết máy và mối ghép
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	
	
	2 câu 
1đ
10%
	
	
	
	2 câu
1đ
10%

	Truyền và BĐ chuyển động
	
	
	
	Truyền động ăn khớp
	
	Tính chất bộ truyền động ăn khớp
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	
	1 câu
1đ
10%
	
	1 câu
1đ
10%
	
	
	2 câu
2đ
20%

	TS câu
TS điểm
Tỉ lệ %
	5 câu
4 điểm
40%
	2 câu
3 điểm
30%
	3câu
2 điểm
20%
	1 câu
1đ
10%
	11câu
10đ
100%
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I.Trắc nghiệm: (3điểm) :Viết lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
Câu 1. Mặt phẳng chiếu đứng được quy định là mặt:
	A. Bên trái.		C. Nằm ngang.	
	B. Bên phải.	                                    D. Chính diện.
Câu 2: Hình trụ được tạo thành khi ta quay hình gì một vòng quanh một cạnh cố định?
A. Hình chữ nhật.				          C. Hình tam giác vuông.
B. Nửa hình tròn.				          D. Hình tam giác
Câu 3:Trong các mối ghép sau, mối ghép nào tháo được là
A. Vít, ren, then.				          C. Vít, ren, đinh tán.
B. Vít, ren, hàn.				          D. Đinh tán, hàn, ren.
Câu 4. Phần tử nào là chi tiết máy:
	A. Lò xo   		C. Mảnh vỡ máy
	B. Đai ốc vỡ		D. Kim máy khâu bị gãy
 Câu 5. Hình chiếu bằng là hình chiếu có hướng chiếu từ?
	A. Trái sang phải        		C. Trước tới.      
	B. Phải sang trái      		D. Trên xuống dưới    
Câu 6. Vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật là: :
A. Hình chiếu bằng phía trên hình chiếu đứng và bên phải hình chiếu cạnh.
B. Hình chiếu đứng phía trên hình chiếu bằng và bên trái hình chiếu cạnh.
C. Hình chiếu đứng phía trên hình chiếu bằng và bên phải hình chiếu cạnh
D. Hình chiếu bằng phía trên hình chiếu đứng và bên trái hình chiếu cạnh
 II: Tự luận (7điểm)
Câu 1: Cho vật thể và bản vẽ hình chiếu của nó. Hãy kẻ lại bảng vào giấy kiểm tra và  đánh dấu (X) vào bảng để chỉ sự tương quan giữa các mặt A, B, C, D của vật thể với các hình chiếu 1, 2, 3, 4, 5 của các mặt ?( 2 điểm )
	            Mặt
  Hình
  chiếu
	
    A
	
     B
	
      C
	
     D

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


[image: ]








       
       Câu 2: Thế nào là bộ truyền động ăn khớp?Đĩa xích của xe đạp có 75 răng, đĩa líp có 25 răng. Tính tỉ số truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn?(2đ)
Câu 3: Hãy nêu các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí? Tính công nghệ có ý nghĩa gì trong sản xuất(3đ)
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ĐỀ 2

I.Trắce nghiệm: (3điểm) :Viết lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
Câu 1:Trong các mối ghép sau, mối ghép không tháo được là?
 A. Đinh tán, hàn.				           C. Đinh vít, đinh tán.
 B. Bulong, vít cấy.					D. Hàn, ren
Câu 2. Mặt phẳng chiếu bằng được quy định là mặt:
	A. Bên trái.                   			C. Nằm ngang.	
	B. Bên phải.	                                    D. Chính diện.
Câu 3: Hình nón được tạo thành khi ta quay hình gì một vòng quanh một cạnh cố định?
A. Hình chữ nhật.					C. Hình tam giác vuông.
B. Nửa hình tròn.					D. Hình tam giác
Câu 4. Hình chiếu đứng là hình chiếu có hướng chiếu từ?
	A. Trái sang phải        		  C. Trước tới.      
	B. Phải sang trái      		  D. Trên xuống dưới    
Câu 5. Vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật là: :
A. Hình chiếu bằng phía trên hình chiếu đứng và bên phải hình chiếu cạnh.
B. Hình chiếu đứng phía trên hình chiếu bằng và bên trái hình chiếu cạnh.
C. Hình chiếu đứng phía trên hình chiếu bằng và bên phải hình chiếu cạnh
D. Hình chiếu bằng phía trên hình chiếu đứng và bên trái hình chiếu cạnh
Câu 6. Phần tử nào không phải là chi tiết máy:
	A. Lò xo   		C. Mảnh vỡ máy
	B. Đai ốc		D. Kim máy khâu
II: Tự luận (7điểm)
Câu 1: Thế nào là bộ truyền động ăn khớp?Đĩa xích của xe đạp có 80 răng, đĩa líp có 40 răng. Tính tỉ số truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn?(2đ)
Câu 2: Cho vật thể và bản vẽ hình chiếu của nó. Hãy kẻ lại bảng vào giấy kiểm tra và  đánh dấu (X) vào bảng để chỉ sự tương quan giữa các mặt A, B, C, D của vật thể với các hình chiếu 1, 2, 3, 4, 5 của các mặt ?( 2 điểm )
	            Mặt
  Hình
  chiếu
	
    A
	
     B
	
      C
	
     D

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
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Câu 3: Hãy nêu các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí? Nêu sự khác nhau của mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được(3đ)


	
TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM
	   
	
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ I

	Năm học 2019-2020
	
	Môn: Công nghệ 8



	ĐỀ 1
    I.Trắc nghiệm: (3đ) Mỗi câu trả lời đúng 0,5đ:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	D
	A
	A
	A
	D
	B


II. Tự luận (7đ)
Câu 1: (2 điểm)

	Mặt

Hình chiếu
	A
	B
	C
	D



	1
	X
	
	
	

	2
	
	
	X
	

	3
	
	
	
	X

	4
	
	X
	
	

	5
	
	
	X
	


Câu 2: (2điểm)
- Một cặp bánh răng hoặc đĩa – xích truyền chuyển động cho nhau được gọi là bộ truyền động ăn khớp (0,5đ)
- Áp dụng công thức tỉ số truyền i:  i = Z1/Z2 =  75/25 = 3 (1đ)
- Như vậy đĩa líp sẽ quay nhanh hơn  đĩa xích 3 lần (0,5đ)
Câu 3: (3điểm)
-Các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí |(2đ)
· Tính chất cơ học: Biểu thị khả năng của vật liệu chịu được tác dụng của các lực bên ngoài như tính cứng, tính dẻo, tính bền.
· Tính chất vật lí: Được thể hiện qua các hiện tương vật lí như nhiệt độ nóng chảy, tính dẫn điện, dẫn nhiệt.
· Tính chất hóa học: Cho biết khả năng của vật liệu chịu được tác dụng hóa học trong các môi trường như tính chịu axít và muối, tính chống ăn mòn.
· Tính chất công nghệ: Cho biết khả năng gia công của vật liệu như tính đúc, tính hàn, tính rèn, khả năng gia công cắt gọt.
- Ý nghĩa của tính chất công nghệ trong sản xuất là dựa vào tính công nghệ để lựa chọn phương pháp gia công hợp lí đảm bảo năng suất và chất lượng (1đ)
                 Ban giám hiệu                          Tổ trưởng                                   Người ra đề 
                         
                        

            Nguyễn T Thu Hằng               Phạm T Hải Yến                        Dương Thị Tươi 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ I
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	ĐỀ 2
    I.Trắc nghiệm: (3đ) Mỗi câu trả lời đúng 0,5đ:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	A
	C
	C
	C
	B
	C


II. Tự luận (7đ)
Câu 1: (2điểm)
- Một cặp bánh răng hoặc đĩa – xích truyền chuyển động cho nhau được gọi là bộ truyền động ăn khớp (0,5đ)
- Áp dụng công thức tính tỉ số truyền i:  i = Z1/Z2 = 80/20 = 4 (1đ)
- Như vậy đĩa líp sẽ quay nhanh hơn đĩa xích 4 lần (0,5đ)
Câu 2: (2 điểm)
	Mặt

Hình chiếu
	A
	B
	C
	D



	1
	X
	
	
	

	2
	
	
	X
	

	3
	
	
	
	X

	4
	
	X
	
	

	5
	
	
	X
	


Câu 3: (3điểm) -Các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí |(2đ)
· Tính chất cơ học: Biểu thị khả năng của vật liệu chịu được tác dụng của các lực bên ngoài như tính cứng, tính dẻo, tính bền.
· Tính chất vật lí: Được thể hiện qua các hiện tương vật lí như nhiệt độ nóng chảy, tính dẫn điện, dẫn nhiệt.
· Tính chất hóa học: Cho biết khả năng của vật liệu chịu được tác dụng hóa học trong các môi trường như tính chịu axít và muối, tính chống ăn mòn.
· Tính chất công nghệ: Cho biết khả năng gia công của vật liệu như tính đúc, tính hàn, tính rèn, khả năng gia công cắt gọt.
-Sự khác nhau cơ bản giữa 2 loại là: (1đ)
+ Mối ghép tháo được có thể tháo rời các chi tiết ở dạng nguyên vẹn như trước khi lắp
+ Mối ghép không tháo được muốn tháo rời ta buộc phải phá hỏng một thành phần của mối ghép
           Ban giám hiệu                          Tổ trưởng                                    Người ra đề 
                         
                        

      Nguyễn T Thu Hằng                Phạm T Hải Yến                         Dương Thị Tươi 
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